
          TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

1 Nguyễn Phong An 27/12/1998
DPT.CB 

000652
877/2020 08/12/2020

2 Trương Thị Lan Anh 01/11/1998
DPT.CB 

000653
878/2020 08/12/2020

3 Lê Thị Bảo Châu 05/06/2001
DPT.CB 

000654
879/2020 08/12/2020

4 Trần Thị Kim Chi 28/04/2001
DPT.CB 

000655
880/2020 08/12/2020

5 Huỳnh Văn Đạt 12/10/2000
DPT.CB 

000656
881/2020 08/12/2020

6 Trương Thị Ý Hảo 22/12/1996
DPT.CB 

000657
882/2020 08/12/2020

7 Nguyễn Thị Thanh Hiên 04/09/2001
DPT.CB 

000658
883/2020 08/12/2020

8 Lê Đoàn Thị Mỹ Hoài 06/06/2000
DPT.CB 

000659
884/2020 08/12/2020

9 Phạm Ngọc Huy 01/02/2001
DPT.CB 

000660
885/2020 08/12/2020

10 Trần Song Khoa 19/08/1999
DPT.CB 

000661
886/2020 08/12/2020

11 Hoàng Thị Mỹ Linh 23/12/2001
DPT.CB 

000662
887/2020 08/12/2020

12 Lê Thị Thanh Nga 16/12/2001
DPT.CB 

000663
888/2020 08/12/2020

13 Huỳnh Thị Thanh Ngân 01/09/2001
DPT.CB 

000664
889/2020 08/12/2020

14 Nguyễn Thảo Nguyên 16/09/2000
DPT.CB 

000665
890/2020 08/12/2020

15 Nguyễn Thị Quỳnh Như 22/08/2001
DPT.CB 

000666
891/2020 08/12/2020

16 Nguyễn Thị Nhã Phương 14/06/2001
DPT.CB 

000667
892/2020 08/12/2020

Họ và Tên

Ngày, 

tháng, năm 

cấp chứng 

chỉ

STT
Ghi

chú

Số vào sổ 

gốc cấp 

chứng chỉ

Ngày sinh

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH SỐ CHỨNG CHỈ ĐÃ CẤP CHO KỲ THI UD CNTT CƠ BẢN

Khóa ngày 03/12/2020

(Danh sách này kèm theo quyết định cấp chứng chỉ số: 299 /QĐ-TTPTNNL  ngày 08 tháng 12 năm 2020 về 

việc công nhận thí sinh đủ điều kiện cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản kỳ thi ngày 03/12/2020)
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17 Tô Lan Phương 11/08/1998
DPT.CB 

000668
893/2020 08/12/2020

18 Nguyễn Thị Thảo Quyên 16/11/2001
DPT.CB 

000669
894/2020 08/12/2020

19 Trần Thị Kim Tiền 26/03/2001
DPT.CB 

000670
895/2020 08/12/2020

20 Ngô Thị Ánh Tuyết 19/07/2001
DPT.CB 

000671
896/2020 08/12/2020

21 Trần Thị Phương Thảo 20/02/1997
DPT.CB 

000672
897/2020 08/12/2020

22 Hoàng Vũ Huy Thăng 04/07/2001
DPT.CB 

000673
898/2020 08/12/2020

23 Nguyễn Hoàng Yến Thi 04/12/2000
DPT.CB 

000674
899/2020 08/12/2020

24 Dương Thị Thanh Thùy 11/07/2001
DPT.CB 

000675
900/2020 08/12/2020

25 Nguyễn Thị Thanh Thủy 21/12/2001
DPT.CB 

000676
901/2020 08/12/2020

26 Huỳnh Lê Anh Thư 13/08/2002
DPT.CB 

000677
902/2020 08/12/2020

27 Trần Thị Thanh Trang 03/08/2000
DPT.CB 

000678
903/2020 08/12/2020

28 Huỳnh Thị Kim Trang 16/05/2001
DPT.CB 

000679
904/2020 08/12/2020

29 Từ Thị Bích Vân 19/09/2001
DPT.CB 

000680
905/2020 08/12/2020

30 Huỳnh Thái Tường Vi 24/01/2001
DPT.CB 

000681
906/2020 08/12/2020

31 Ngô Nhật Vy 03/05/2001
DPT.CB 

000682
907/2020 08/12/2020

32 Nguyễn Thị Xuân Vy 20/02/2002
DPT.CB 

000683
908/2020 08/12/2020

33 Nguyễn Duy Trúc Xuân 23/10/2001
DPT.CB 

000684
909/2020 08/12/2020

34 Kim Đê 13/09/1976
DPT.CB 

000685
910/2020 08/12/2020

 

Danh sách gồm 34 thí sinh
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